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NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 25
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định 59/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2011;

Xét Tờ trình số: 3197/TTr-UBND ngày 15 tháng 11năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011; trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011, cụ thể như sau:

I. NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC CHI THƯỜNG XUYÊN

1. Định mức phân bổ ngân sách địa phương năm 2011 được xác định trên cơ sở định mức phân bổ ngân sách của Trung ương và để làm dự toán chi thường xuyên năm 2011, đảm bảo với khả năng cân đối ngân sách năm 2011 và các năm tiếp theo, bao gồm chế độ tiền lương theo Nghị định của Chính phủ (mức lương tối thiểu 730.000 đồng/người/tháng), chi nghiệp vụ theo chức năng nhiệm vụ được giao, các khoản mua sắm, sửa chữa nhỏ thường xuyên, những bổ sung về chính sách, chế độ theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Định mức phân bổ ngân sách địa phương năm 2011 là cơ sở xác định mức kinh phí để giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ; là cơ sở để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ.

3. Định mức phân bổ ngân sách xác định theo phân cấp quản lý kinh tế - xã hội và phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp chính quyền thuộc tỉnh năm 2011 và cho cả giai đoạn 2011- 2015, (chưa tính trừ 10% tiết kiệm để làm nguồn cải cách tiền lương theo chế độ quy định của Chính phủ).

II. CƠ SỞ XÁC ĐỊNH TIÊU CHÍ PHÂN BỔ CHI THƯỜNG XUYÊN

1. Tiêu chí chính: Dân số được xem là tiêu chí chính để làm cơ sở phân bổ dự toán chi thường xuyên hàng năm được xác định theo số liệu do Cục Thống kê công bố theo quy định cụ thể như sau:

a) Dân số đô thị: gồm các phường của thành phố Trà Vinh, các thị trấn thuộc các huyện.

b) Dân số đồng bằng: xã Long Đức của thành phố Trà Vinh, các xã thuộc các huyện (trừ các xã 135 giai đoạn 2).

c) Dân số vùng sâu: các xã thuộc vùng đồng bào dân tộc Khmer đang thực hiện chương trình 135 giai đoạn 2.

2. Tiêu chí bổ sung
- Tiêu chí học sinh, sinh viên: thực hiện đối với sự nghiệp giáo dục của các trường đại học, cao đẳng và trung học dạy nghề (cả trường chuyên và dân tộc nội trú) thuộc tỉnh quản lý.

- Tiêu chí giường bệnh: thực hiện đối với cấp huyện và cấp tỉnh.

- Về biên chế: theo số biên chế được cấp có thẩm quyền giao năm 2010.

- Về hệ số lương và các khoản phụ cấp: tính theo hệ số lương thực tế được hưởng đến 30/9/2010.

- Đối với cấp xã, phường, thị trấn: Biên chế tính theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định 92/2009/NĐ-CP và Nghị quyết số 14/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của HĐND tỉnh về việc quy định chức danh số lượng, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã phường, thị trấn và ấp khóm.

III. ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ CỤ THỂ

1. Chi sự nghiệp giáo dục

a) Định mức phân bổ: theo tiêu chí dân số, cụ thể:

- Cấp huyện, thành phố từ 01 - dưới 16 tuổi.

- Cấp tỉnh từ 16 - 18 tuổi.

ĐVT: đồng/người dân/năm

	Phân vùng
	Định mức ĐP
	Cộng
	Định mức TW
	% ĐMĐP so ĐMTW

	
	Tỉnh
	Huyện
	
	
	

	Đô thị
	310.170
	930.510
	1.241.680
	1.241.680
	100

	Đồng bằng
	365.200
	1.095.600
	1.460.800
	1.460.800
	100

	Đồng bào dân tộc
	496.720
	1.490.160
	1.986.880
	1.986.880
	100


b) Định mức phân bổ nêu trên bao gồm:

- Tính đủ cho các cấp giáo dục, các loại hình giáo dục (kể cả kinh phí hoạt động của Hội khuyến học).

- Các chế độ học bổng cho học sinh dân tộc nội trú, bán trú theo chế độ quy định, các chính sách ưu tiên đối với lĩnh vực giáo dục đã ban hành.

Trên cơ sở định mức nêu trên, nếu tỷ lệ chi giảng dạy và học tập (không kể lương và các khoản có tính chất lương) nhỏ hơn 20% so với tổng chi sự nghiệp giáo dục sẽ được bổ sung tối thiểu 20%; bảo đảm tỷ lệ chi tiền lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lương (BHXH, BHYT, kinh phí công đoàn…) tối đa 80%, chi thực hiện nhiệm vụ giáo dục (không kể lương và các khoản có tính chất lương) tối thiểu 20%, chưa kể nguồn thu học phí.

c) Đối với dân số trong độ tuổi từ 01 - 18 tuổi ở các xã thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2011 - 2015 được phân bổ thêm 140.000 đ/người/năm để thực hiện chế độ không thu tiền sách giáo khoa, giấy vở học sinh…(trong đó: định mức theo dân số: từ 1 đến dưới 16 tuổi tính cho khối huyện; từ 16 đến 18 tuổi tính cho khối tỉnh).

2. Chi sự nghiệp đào tạo, dạy nghề

a) Định mức phân bổ theo tiêu chí dân số (không tính dân số từ 1 đến 18 tuổi):

ĐVT: đồng/người dân/năm

	Phân vùng
	Định mức ĐP
	Cộng
	Định mức TW
	% ĐMĐP so ĐMTW

	
	Tỉnh
	Huyện
	
	
	

	Đô thị
	32.004
	21.336
	53.340
	53.340
	100

	Đồng bằng
	35.562
	23.708
	59.270
	59.270
	100

	Đồng bào dân tộc
	48.360
	32.240
	80.600
	80.600
	100


b) Ở cấp tỉnh, định mức phân bổ theo từng loại hình đào tạo dạy nghề của từng trường như sau:

ĐVT: triệu đồng/học sinh/năm

	Nội dung
	Định mức

	Trường Đại học Trà Vinh
	10,5

	Trường Cao đẳng y tế
	8

	Trường cao đẳng sư phạm
	8

	Trường năng khiếu thể dục - thể thao
	7

	Trường chính trị
	8

	Trường trung học văn hoá nghệ thuật
	6

	Trường trung cấp nghề
	6

	Đào tạo trung cấp công an - quân sự
	6


c) Ở cấp huyện, thành phố định mức phân bổ theo tiêu chí dân số áp dụng cho chi thường xuyên tại Trung tâm chính trị, Trung tâm dạy nghề trực thuộc cấp huyện, Thành phố và Trung tâm học tập cộng đồng các xã, phường, thị trấn.

3. Chi sự nghiệp y tế

Do đặc thù mạng lưới y tế của địa phương và từ sau khi thực hiện Thông tư 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25/4/2008 của Liên Bộ: Y tế, Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, phòng y tế thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố. Chi sự nghiệp y tế dự kiến xây dựng định mức phân bổ như sau:

- Tuyến điều trị:

+ Bệnh viện đa khoa tỉnh: 

57 triệu đồng/giường bệnh/năm.

+ Bệnh viện đa khoa tuyến huyện: 
50 triệu đồng/giường bệnh/năm.

+ Bệnh viện y học dân tộc cổ truyền:
45 triệu đồng/giường bệnh/năm.

+ Phòng khám đa khoa khu vực: 
450 triệu đồng/phòng khám/năm.

+ Trạm y tế xã, phường, thị trấn: định mức theo tiêu chí dân số cụ thể: 25.000đ/người dân/năm, đối với các xã dưới 5.000 dân được bổ sung thêm 70 triệu đồng/trạm y tế/năm; đối với các xã từ 5.000 dân đến 7.000 dân được bổ sung thêm 50 triệu đồng/trạm y tế/năm; Riêng các xã thuộc Chương trình 135 được bổ sung thêm: 30 triệu đồng/trạm y tế/năm.

Định mức trên đã bao gồm: tiền lương, phụ cấp ưu đãi ngành, các loại phụ cấp đặc thù theo quy định của nhà nước các chính sách chế độ ưu tiên đối với lĩnh vực y tế và các chế độ có liên quan, chi phòng chống dịch thường xuyên (không bao gồm chi chống dịch đột xuất); các hoạt động nghiệp vụ, các chương trình y tế…

- Tuyến phòng bệnh và khối hành chính:

+ Cấp tỉnh:

ĐVT: Triệu đồng/biên chế/năm

	Nội dung
	Định mức

	- Dưới 20 biên chế
	22

	- Từ 20 đến dưới 40 biên chế
	21

	- Từ 40 biên chế trở lên
	20


+ Cấp huyện, thành phố:

ĐVT: Triệu đồng/biên chế/năm

	Nội dung
	Định mức

	- Dưới 5 biên chế
	18

	- Từ 5 đến 10 biên chế
	17

	- Từ 11 biên chế trở lên
	16


Định mức trên không bao gồm: tiền lương, phụ cấp ưu đãi ngành, các loại phụ cấp đặc thù theo quy định của nhà nước các chính sách chế độ ưu tiên đối với lĩnh vực y tế và các chế độ có liên quan

c) Định mức chi sự nghiệp y tế chưa bao gồm chi khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi và khám chữa bệnh cho người nghèo theo quy định của Chính phủ, chưa kể nguồn thu viện phí.

4. Chi quản lý hành chính (Nhà nước, Đảng, Đoàn thể)

a) Định mức phân bổ dự toán chi quản lý hành chính

- Phân bổ theo tiêu chí biên chế được cấp có thẩm quyền giao, cụ thể:

+ Cấp tỉnh:

ĐVT: Triệu đồng/biên chế/năm

	Nội dung
	Định mức

	- Dưới 20 biên chế
	22

	- Từ 20 đến dưới 40 biên chế
	21

	- Từ 40 biên chế trở lên
	20


+ Cấp huyện, thành phố:

ĐVT: Triệu đồng/biên chế/năm

	Nội dung
	Định mức

	- Dưới 5 biên chế
	18

	- Từ 5 đến 10 biên chế
	17

	- Từ 11 biên chế trở lên
	16


- Định mức phân bổ nêu trên:

+ Đã bao gồm: (1) các khoản chi hành chính phục vụ hoạt động thường xuyên bộ máy (đã bao gồm các khoản phúc lợi tập thể, thông tin liên lạc, công tác phí, hội nghị phí, văn phòng phẩm, điện nước, xăng dầu,….); (2) các khoản chi nghiệp vụ mang tính thường xuyên như: chi tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, các cuộc hội thảo, chi quản lý ngành, lĩnh vực, chi thực hiện chỉ đạo, kiểm tra; chi công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, xây dựng hoàn thiện, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, ứng dụng công nghệ thông tin, kinh phí hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ,…; (3) các khoản chi đoàn vào, đoàn ra, mua sắm sửa chữa thường xuyên tài sản.

+ Không bao gồm: chi lương và các khoản có tính chất lương, các khoản phụ cấp đại biểu HĐND, phụ cấp đặc thù theo quy định số 3454-QĐ/TU, kinh phí đối ứng ODA, thuê trụ sở, đại hội, chi hoạt động các Ban chỉ đạo, tổ công tác liên ngành, chi mua sắm, sửa chữa lớn tài sản cố định,…

b) Căn cứ định mức nêu trên, nếu mức chi thực hiện nhiệm vụ không kể chi tiền lương và các khoản có tính chất lương nhỏ hơn 30% so với tổng chi quản lý hành chính Nhà nước, Đảng, Đoàn thể sẽ được bổ sung đủ 30% đảm bảo tỷ lệ chi lương và các khoản có tính chất lương (BHXH, BHYT, kinh phí công đoàn,…) tối đa bằng 70%, chi thực hiện nhiệm vụ không kể chi tiền lương và các khoản có tính chất lương tối thiểu là 30%.

c) Đối với chi đảm bảo hoạt động các cơ quan Đảng, HĐND, UBND

- Khối Đảng: cấp tỉnh được phân bổ thêm 30%, cấp huyện, thành phố được phân bổ thêm 20% so với định mức chi hoạt động nêu trên để đảm bảo các khoản chi đặc thù theo quy định.

- HĐND, UBND: cấp tỉnh được phân bổ thêm tối đa 20%, cấp huyện, thành phố được phân bổ thêm 10% so với định mức chi hoạt động nêu trên để thực hiện chi một số nhiệm vụ đặc thù.

- Các cơ quan chuyên môn thực hiện nhiệm vụ tổng hợp: cấp tỉnh được phân bổ thêm tối đa 10%, cấp huyện, thành phố được phân bổ thêm 5% so với định mức chi hoạt động nêu trên để thực hiện chi một số nhiệm vụ đặc thù.

- Phân bổ theo đơn vị hành chính cấp huyện: 1.020 triệu đồng/huyện/năm.

d) Đối với xã, phường, thị trấn

- Định mức phân bổ theo loại xã, cụ thể:

+ Xã loại 1: 1.700 triệu đồng /xã/năm.

+ Xã loại 2: 1.640 triệu đồng/xã/năm.

+ Xã loại 3: 1.530 triệu đồng/xã/năm.

(chi tiết nội dung từng khoản chi theo mẫu đính kèm)

- Riêng các xã phường, thị trấn có số ấp, khóm bình quân trên 8 ấp, khóm thì được bổ sung thêm 50 triệu đồng/xã/năm; có số đảng viên bình quân trên 205 đảng viên thì được bổ sung thêm kinh phí, cụ thể như sau:

+ Số đảng viên từ 205 - 250 : được bổ sung thêm 30 triệu đồng/xã/năm.

+ Số đảng viên từ 251 - 300 : được bổ sung thêm 40 triệu đồng/xã/năm.

+ Trên 300 Đảng viên được bổ sung thêm 50 triệu đồng/xã/năm.

- Việc phân loại xã, phường, thị trấn thực hiện theo Quyết định số 2089/QĐ-UBND ngày 12/11/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phân loại xã, phường, thị trấn theo Nghị định số 159/2005/NĐ-CP của Chính phủ.

đ) Định mức chi quản lý hành chính tỉnh, huyện, thành phố, chi ngân sách xã, phường, thị trấn được thực hiện ổn định đến 31/12/2015, các chế độ chính sách mới phát sinh sẽ được bổ sung theo quy định hiện hành, riêng ngân sách xã, phường, thị trấn, từ năm 2012 cho đến hết thời kỳ ổn định ngân sách, nếu tăng thu sẽ được tăng chi tương ứng. UBND huyện, thành phố, căn cứ tình hình thực tế và khả năng thu của ngân sách xem xét trình HĐND huyện, thành phố quyết định cụ thể định mức chi theo từng loại xã đảm bảo đúng theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

5. Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin

a) Theo tiêu chí dân số:

ĐVT: đồng/người dân/năm

	Phân vùng
	Định mức ĐP
	Cộng
	Định mức TW
	% ĐMĐP so ĐMTW

	
	Tỉnh
	Huyện
	
	
	

	Đô thị
	9.690
	5.690
	15.380
	15.380
	100

	Đồng bằng
	10.647
	6.253
	16.900
	16.900
	100

	Đồng bào dân tộc
	14.906
	8.754
	23.660
	23.660
	100


Định mức trên đã bao gồm các chế độ chính sách ưu tiên đối với vùng đồng bào dân tộc theo các chế độ chính sách đã ban hành, kinh phí hoạt động cho Ban chỉ đạo và Ban vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hóa từ tỉnh huyện, thành phố đến ấp, khóm.

b) Đối với các huyện, thành phố có đội thông tin lưu động được phân bổ thêm 150 triệu đồng/đội TTLĐ/năm. Các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp được phân bổ thêm 300 triệu đồng/đoàn nghệ thuật/năm.

6. Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình

Theo tiêu chí dân số:

ĐVT: đồng/người dân/năm

	Phân vùng
	Định mức ĐP
	Cộng
	Định mức TW
	% ĐMĐP so ĐMTW

	
	Tỉnh
	Huyện
	
	
	

	Đô thị
	6.398
	2.742
	9.140
	9.140
	100

	Đồng bằng
	7.112
	3.048
	10.160
	10.160
	100

	Đồng bào dân tộc
	9.954
	4.266
	14.220
	14.220
	100


Định mức trên đã bao gồm kinh phí thực hiện tăng thời lượng phát sóng phát thanh truyền hình bằng tiếng đồng bào dân tộc.

7. Chi sự nghiệp thể dục thể thao

a) Theo tiêu chí dân số:

ĐVT: đồng/người dân/năm

	Phân vùng
	Định mức ĐP
	Cộng
	Định mức TW
	% ĐMĐP so ĐMTW

	
	Tỉnh
	Huyện
	
	
	

	Đô thị
	7.970
	2.800
	10.770
	10.770
	100

	Đồng bằng
	5.964
	2.096
	8.060
	8.060
	100

	Đồng bào dân tộc
	8.347
	2.933
	11.280
	11.280
	100


b) Đối với vận động viên đạt thành tích cao cấp quốc gia và vận động viên khuyết tật được tham gia các giải do Trung ương tổ chức được phân bổ thêm 10 triệu đồng/VĐV/năm.

8. Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội

a) Theo tiêu chí dân số:

ĐVT: đồng/người dân/năm

	Phân vùng
	Định mức ĐP
	Cộng
	Định mức TW
	% ĐMĐP so ĐMTW

	
	Tỉnh
	Huyện
	
	
	

	Đô thị
	9.850
	8.060
	17.910
	17.910
	100

	Đồng bằng
	10.709
	8.761
	19.470
	19.470
	100

	Đồng bào dân tộc
	14.993
	12.267
	27.260
	27.260
	100


b) Ngoài định mức phân bổ theo tiêu chí dân số, ngân sách tỉnh, huyện, thành phố được bổ sung kinh phí để thực hiện chế độ thăm hỏi động viên các gia đình chính sách vào ngày lễ tết với mức 240.000 đ/gia đình/năm.

c) Kinh phí thực hiện Nghị định số 67/2007/NĐ-CP và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP của Chính Phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội được tính trên cơ sở số liệu thực tế do các huyện, thành phố báo cáo UBND tỉnh (gởi qua Sở Lao động thương binh xã hội).

9. Chi quốc phòng

- Định mức phân bổ theo tiêu chí dân số:

ĐVT: đồng/người dân/năm

	Phân vùng
	Định mức ĐP
	Cộng
	Định mức TW
	% ĐMĐP so ĐMTW

	
	Tỉnh
	Huyện
	
	
	

	Đô thị
	12.866
	5.514
	18.380
	18.380
	100

	Đồng bằng
	12.866
	5.514
	18.380
	18.380
	100

	Đồng bào dân tộc
	14.798
	6.342
	21.140
	21.140
	100


- Định mức trên đã bao gồm: các chính sách mới về dân quân tự vệ theo Luật dân quân tự vệ, chi phí diễn tập, tập huấn bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cấp xã, phường, thị trấn.

10. Chi an ninh

- Định mức phân bổ theo tiêu chí dân số:

ĐVT: đồng/người dân/năm

	Phân vùng
	Định mức ĐP
	Cộng
	Định mức TW
	% ĐMĐP so ĐMTW

	
	Tỉnh
	Huyện
	
	
	

	Đô thị
	7.371
	3.159
	10.530
	10.530
	100

	Đồng bằng
	5.586
	2.394
	7.980
	7.980
	100

	Đồng bào dân tộc
	6.426
	2.754
	9.180
	9.180
	100


- Định mức trên đã bao gồm các chế độ, chính sách liên quan đối với hoạt động phòng ngừa, phát hiện đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội theo quy định của pháp luật, kinh phí hỗ trợ đào tạo, huấn luyện lực lượng công an xã, kinh phí vận động người có uy tín, hỗ trợ hoạt động sự nghiệp theo Pháp lệnh công an xã.

11. Chi sự nghiệp khoa học - công nghệ

Trên cơ sở dự toán Bộ Tài chính giao, Sở Tài chính phối hợp Sở Khoa học và công nghệ xây dựng phương án phân bổ dự toán năm 2011 đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ chi sự nghiệp khoa học của tỉnh và các huyện, thành phố, trong đó bố trí tối thiểu 30% (trong định mức chi sự nghiệp khoa học công nghệ) để hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước.

12. Chi sự nghiệp kinh tế

a) Cấp tỉnh

- Chi hoạt động bộ máy trong đơn vị sự nghiệp: phân bổ theo số biên chế sự nghiệp được cấp có thẩm quyền giao. Áp dụng định mức phân bổ như đơn vị quản lý hành chính.

- Chi hoạt động sự nghiêp: được tính trên cơ sở tổng mức chi sự nghiệp năm 2010 (có loại trừ các nội dung chi đột xuất, mua sắm sửa chữa lớn và tính đến các nhiệm vụ mới phát sinh trong thời gian tới, các khoản chi đặc thù, quy hoạch và theo khả năng ngân sách).

b) Cấp huyện, thành phố: định mức phân bổ dự toán chi sự nghiệp kinh tế được tính phân bổ theo tỷ lệ 9% trên số chi thường xuyên (từ mục 1 - 11) đã được phân bổ theo các tiêu chí chính, không bao gồm tiêu chí bổ sung, trong đó: ưu tiên bố trí tối thiểu 30% cho việc thực hiện nhiệm vụ quy hoạch trên địa bàn.

Ngoài ra các huyện, thành phố còn được phân bổ thêm: kinh phí cấp bù thủy lợi phí, kinh phí hổ trợ đất trồng lúa để đối ứng vốn huy động sự đóng góp của nhân dân nhằm duy tu sửa chữa các công trình thủy lợi, xây dựng nông thôn theo Nghị định của Chính phủ (chiếm từ 28 - 30% số bổ sung từ ngân sách Trung ương).

Riêng đối với thành phố Trà Vinh được phân bổ thêm 7.500 triệu đồng/năm để duy trì và nâng cấp theo các tiêu chí của đô thị loại 3, các huyện có đường quốc lộ đi ngang qua địa bàn được bố trí thêm 1% để chi thanh toán khối lượng dịch vụ công ích trên các tuyến quốc lộ (trả tiền điện thắp sáng, thanh toán kinh phí chăm sóc cây xanh, thảm cỏ ở các dãy phân cách…..).

13. Chi trợ giá, trợ cước

Phân bổ toàn bộ số được Trung ương giao cho ngân sách cấp tỉnh để thực hiện chế độ trợ giá, trợ cước đối với báo Đảng ở địa phương; các cơ sở giữ, bảo tồn phát triển giống gốc của ngành nông nghiệp và theo phân cấp nhiệm vụ chi cho Ban Dân tộc và Phòng tài chính Đảng.

14. Chi sự nghiệp môi trường

Trên cơ sở tổng dự toán chi sự nghiệp môi trường của NSĐP được TW giao, định mức phân bổ theo cơ cấu ngân sách tỉnh 45%, ngân sách huyện 55%.

Cấp huyện, thành phố: định mức phân bổ theo 02 tiêu chí cụ thể:

- Tiêu chí chính: 8.500 đồng/người/năm.

- Tiêu chí phụ: (tính theo quy mô của khu công nghiệp và quy mô của từng loại chợ).

+ Các khu công nghiệp: Hệ số 1,2

+ Chợ loại 1: Hệ số 1,0

+ Chợ loại 2: Hệ số 0,8

+ Chợ loại 3: Hệ số 0,5

+ Chợ tạm: Hệ số 0,2

Hệ số áp dụng trong tiêu chí bổ sung được tính trên cơ sở tiêu chí chính (8.500 đồng/người/năm) nhằm bổ sung thêm dự toán phục vụ hoạt động bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp và các chợ.

Riêng thành phố Trà Vinh sẽ được bố trí thêm kinh phí để thanh toán hợp đồng với đơn vị thu gom rác, quản lý chất thải theo định mức kinh tế kỹ thuật được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường theo phân cấp tại khoản 1.2, mục 1, phần II Thông tư số 114/2006/TTLB-BTC-BTNMT ngày 29/12/2006 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên môi trường. Các huyện, thành phố được áp dụng tiêu chí bổ sung nhằm để ưu tiên bố trí kinh phí mua đất làm bãi rác, triển khai thí điểm việc xây dựng nghĩa trang nhân dân.

15. Chi khác ngân sách
Phân bổ theo tỷ lệ 0,5% tổng các khoản chi thường xuyên đã được xác định theo định mức phân bổ chi ngân sách (không kể bổ sung mục tiêu, NS xã) quy định ở trên (từ mục 1 đến mục 14).

16. Dự phòng ngân sách và Quỹ dự trữ tài chính

a) Từ 2 đến 5% trên tổng chi ngân sách (không bao gồm chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách cấp trên) để lập nguồn dự phòng ngân sách địa phương.

b) Tính 1 tỷ đồng/năm để bổ sung Quỹ dự trữ tài chính cấp tỉnh.

Điều 2: Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai tổ chức thực hiện; Ban Kinh tế - Ngân sách và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa VII - kỳ họp thứ 25 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2010 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2011./.
	
	CHỦ TỊCH




Dương Hoàng Nghĩa


CƠ SỞ TÍNH CHI NS NĂM 2011 CỦA XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN LOẠI 1

	Nội dung
	Năm 2011

	- Lương CB chuyên trách, công chức tính mức 730.000đ
	
	563,224,200

	- Bảo hiểm XH, KPCĐ, BHYT
	
	114,295,224

	- CB không chuyên trách tính số tuyệt đối theo NĐ 92
	
	199,377,600

	- Hoạt động thường xuyên
	
	200,400,000

	+ Hành chính(20 người x 350.000x12)
	
	84,000,000

	+ Đảng (7 người x 400.000 x 12)
	
	33,600,000

	+ Đoàn thể (13 người x 300.000 x 12)
	
	46,800,000

	+ ANQP (10 người x 300.000 x 12)*
	
	36,000,000

	- Hoạt động sự nghiệp
	
	115,000,000

	+ Âp khóm văn hóa (8 ấp x 1.000.000đ)
	
	8,000,000

	+ Hoạt động mặt trận ấp: (8 ấp x 1.000.000đ)
	
	8,000,000

	+ Thanh tra nhân dân
	
	3,000,000

	+ Sự nghiệp giáo dục đào tạo
	
	25,000,000

	+ Mua sắm sửa chữa
	
	20,000,000

	+ Sự nghiệp văn hóa thông tin, truyền thanh
	
	6,000,000

	+ An ninh quốc phòng
	
	15,000,000

	+ Bảo vệ tổ dân phố (chỉ tính đối với phường, thị trấn)
	
	5,000,000

	+ Hỗ trợ công tác lập kế hoạch phát triển KTXH
	
	10,000,000

	+ Hỗ trợ công tác hòa giải ở cơ sở + Khác
	
	15,000,000

	- Phụ cấp đại biểu HĐND
	
	80,100,000

	(25 x 0,3 x730.000đ x 12; đb không lương:15 x 80.000x12)
	
	

	- Hoạt động ấp, khóm (b/q 8 ấp)
	
	210,240,000

	- Nghỉ việc
	
	10,269,230

	1068000000/104 (Nguyên :Bí thư, Chủ tịch, P. Chủ tịch...)
	

	- Trực DQTV theo QĐ 91(20.000 x 3 x 365)
	
	21,900,000

	- Phụ cấp đặc thù theo QĐ 3454
	
	40,000,000

	- Hoạt động công đoàn (1 x 50.000 x 12)
	
	600,000

	- Hoạt động cơ sở đảng (bình quân 205 đảng viên/xã)
	
	29,570,000

	Tổng chi theo định mức : 5.011.195.000đ
 Đảng phí giữ lại : 1.997.174.000đ 
Định mức bình quân xã = (5.011.195.000 - 1.997.174.000)/104 xã
	

	- Phụ cấp cấp ủy viên( 17x 0,3 x 730.000 x12)
	49,932,000

	- Phụ cấp DQTV
	
	27,156,000

	Chính trị viên (1 x 0,24 x 730000 x 12 tháng)
	2,102,400

	Xã đội trưởng(1 x 0,24 x 730000 x 12 tháng)
	2,102,400

	Xã đội phó (1 x 0,22 x 730000 x 12 tháng)
	1,927,200

	Trung đội trưởng(1 x 0,12 x730000 x12 tháng)
	1,051,200

	Ấp đội trưởng (8 x 0,12 x 730000 x 12 tháng)
	8,409,600

	Trung đội trưởng phòng không (1 x 0,12 x 730000 x 12 tháng)
	1,051,200

	Khẩu đội trưởng (1 x 0,1 x 730000 x 12 tháng)
	876,000

	Tiểu đội trưởng tại chổ (8 x 0,1 x 730000 x 12 tháng)
	7,008,000

	Tiểu đội trưởng cơ động (3 x 0,1 x730.000 x 12 tháng)
	2,628,000

	- Dự phòng
	37,935,746

	Tổng cộng
	1,700,000,000


* Để chi trả hoạt động thường xuyên của công an và xã đội

	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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DỰ TOÁN CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NĂM 2011 ĐỐI VỚI NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN LOẠI 1 


ĐVT: Đồng


		CHỨC DANH

		CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH CÔNG CHỨC

		CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH

		Tổng cộng

		16% BHXH + 2% KPCĐ +3%BHYT năm / xã



		

		Biên chế

		Hệ số

		Tiền lương 1 tháng

		PCCV+PC theo xã

		Tiền lương + PCCV 1 năm

		Tiền lương + PC 1 năm 

		Biên chế

		SH phí 1 tháng

		SH phí 1 năm

		Biên chế

		Tiền lương + SH phí

		



		A

		1

		2

		3

		 

		 

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10



		I. Khối Đảng:

		2

		5.50

		4,015,000

		843,150

		48,581,500

		58,297,800

		5

		3,650,000

		43,800,000

		7

		102,097,800

		11,516,115



		 - Bí thư

		1

		2.85

		2,080,500

		448,950

		25,185,000

		30,353,400

		 

		 

		 

		1

		30,353,400

		5,288,850



		 - Phó Bí thư

		1

		2.65

		1,934,500

		394,200

		23,396,500

		27,944,400

		 

		 

		 

		1

		27,944,400

		4,913,265



		 - Trưởng Ban tổ chức

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		730,000

		8,760,000

		1

		8,760,000

		262,800



		 - TB kiểm tra

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		730,000

		8,760,000

		1

		8,760,000

		262,800



		 - TB Tuyên giáo

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		730,000

		8,760,000

		1

		8,760,000

		262,800



		 - CB Văn phòng đảng ủy

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		730,000

		8,760,000

		1

		8,760,000

		262,800



		 - Phó Ban Dân vận ĐU

		

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		730,000

		8,760,000

		1

		8,760,000

		262,800



		II.Hành chính:

		16

		25.38

		18,527,400

		1,576,800

		111,471,000

		345,888,600

		4

		2,336,000

		28,032,000

		20

		373,920,600

		69,062,526



		 - Phó Chủ tịch HĐND

		1

		2.45

		1,788,500

		339,450

		21,608,000

		25,535,400

		 

		 

		 

		1

		25,535,400

		4,537,680



		 - Chủ tịch HĐND

		1

		2.65

		1,934,500

		394,200

		23,396,500

		27,944,400

		 

		 

		 

		1

		27,944,400

		4,913,265



		 - Chủ tịch UBND

		1

		2.65

		1,934,500

		394,200

		23,396,500

		27,944,400

		 

		 

		 

		1

		27,944,400

		4,913,265



		 - Phó Chủ tịch UBND

		2

		2.45

		1,788,500

		339,450

		43,070,000

		51,070,800

		 

		 

		 

		2

		51,070,800

		9,044,700



		 - Chánh văn phòng

		2

		2.34

		1,708,200

		 

		 

		40,996,800

		 

		 

		 

		2

		40,996,800

		8,609,328



		 - Trưởng Ban tài chính

		2

		2.34

		1,708,200

		109,500

		 

		43,624,800

		 

		 

		 

		2

		43,624,800

		9,161,208



		 - Trưởng Ban tư  pháp

		2

		2.10

		1,533,000

		 

		 

		36,792,000

		 

		 

		 

		2

		36,792,000

		7,726,320



		 - TB Địa chính xây dựng

		2

		2.10

		1,533,000

		 

		 

		36,792,000

		 

		 

		 

		2

		36,792,000

		7,726,320



		 - TB văn hoá XH

		1

		2.10

		1,533,000

		 

		 

		18,396,000

		 

		 

		 

		1

		18,396,000

		3,863,160



		 - Đô thị & Môi trường

		1

		2.10

		1,533,000

		 

		 

		18,396,000

		 

		 

		 

		1

		18,396,000

		3,863,160



		 - CB lao động TBXH

		1

		2.10

		1,533,000

		 

		 

		18,396,000

		 

		 

		 

		1

		18,396,000

		3,863,160



		 - CB văn phòng UBND

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		584,000

		7,008,000

		1

		7,008,000

		210,240



		 - CB dân số trẻ em

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		584,000

		7,008,000

		1

		7,008,000

		210,240



		 - Thủ quỹ - văn thư lưu trữ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		584,000

		7,008,000

		1

		7,008,000

		210,240



		 - CB Đài truyền thanh

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		584,000

		7,008,000

		1

		7,008,000

		210,240



		III.An ninh quốc phòng

		2

		4.68

		3,416,400

		 

		40,996,800

		40,996,800

		8

		5,256,000

		63,072,000

		10

		104,068,800

		10,603,980



		 - Trưởng công an

		1

		2.34

		1,708,200

		 

		20,498,400

		20,498,400

		 

		 

		 

		1

		20,498,400

		4,304,664



		 - Xã đội trưởng

		1

		2.34

		1,708,200

		 

		20,498,400

		20,498,400

		 

		 

		 

		1

		20,498,400

		4,407,156



		 - Phó công an

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		2

		1,460,000

		17,520,000

		2

		17,520,000

		525,600



		 - Xã đội phó

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		2

		1,460,000

		17,520,000

		2

		17,520,000

		525,600



		 - Nhân viên công an

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		1,752,000

		21,024,000

		3

		21,024,000

		630,720



		 - Nhân viên xã đội

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		584,000

		7,008,000

		1

		7,008,000

		210,240



		IV. Đoàn thể

		5

		11

		8,358,500

		1,478,250

		100,849,500

		118,041,000

		8

		5,372,800

		64,473,600

		13

		182,514,600

		23,112,603



		 - Chủ tịch MTTQ

		1

		2.45

		1,788,500

		339,450

		21,571,500

		25,535,400

		 

		 

		 

		1

		25,535,400

		4,530,015



		 - BT đoàn TNCS

		1

		2.25

		1,642,500

		284,700

		19,819,500

		23,126,400

		 

		 

		 

		1

		23,126,400

		4,162,095



		 - Chủ tịch phụ nữ

		1

		2.25

		1,642,500

		284,700

		19,819,500

		23,126,400

		 

		 

		 

		1

		23,126,400

		4,162,095



		 - Chủ tịch nông dân

		1

		2.25

		1,642,500

		284,700

		19,819,500

		23,126,400

		 

		 

		 

		1

		23,126,400

		4,162,095



		 - Chủ tịch cựu chiến binh

		1

		2.25

		1,642,500

		284,700

		19,819,500

		23,126,400

		 

		 

		 

		1

		23,126,400

		4,162,095



		 - Phó Chủ tịch MTTQ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		671,600

		8,059,200

		1

		8,059,200

		241,776



		 - Phó BT đoàn TNCS

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		671,600

		8,059,200

		1

		8,059,200

		241,776



		 - Phó Chủ tịch phụ nữ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		671,600

		8,059,200

		1

		8,059,200

		241,776



		 - Phó Chủ tịch nông dân

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		671,600

		8,059,200

		1

		8,059,200

		241,776



		 - Phó CT Hội cựu chiến binh

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		671,600

		8,059,200

		1

		8,059,200

		241,776



		 - Chủ tịch chữ thập đỏ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		671,600

		8,059,200

		1

		8,059,200

		241,776





		 - CT Hội người cao tuổi

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		671,600

		8,059,200

		1

		8,059,200

		241,776



		 - CT Hội khuyến học

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		671,600

		8,059,200

		1

		8,059,200

		241,776



		V. Dự phòng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		TỔNG CỘNG

		25

		47.01

		34,317,300

		3,898,200

		301,898,800

		563,224,200

		25

		16,614,800

		199,377,600

		50

		762,601,800

		114,295,224





Phụ chú: Cán bộ đại học về xã sẽ thực hiện theo cơ chế bổ sung có mục tiêu từ NS cấp trên theo số thực nhận


(xem tiếp trang sau)


(TIẾP THEO CỘT SỐ 10)


DỰ TOÁN CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NĂM 2011 ĐỐI VỚI NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN LOẠI 1


ĐVT: Đồng


		CHỨC DANH

		HĐTX 1 năm/xã

		HĐSN 1 năm/xã

		Phụ cấp ĐB.HĐND 1 năm /xã

		PC từng ấp HĐ ấp 1 năm /xã

		CB nghỉ vịêc hưởng trợ cấp

		Tiền trực DQTV

		Phụ cấp đặc thù theo QĐ 3454

		Hoạt động công đoàn

		Hoạt độngchi bộ Đảng cơ sở

		Phụ cấp cấp uỷ

		Phụ cấp DQTV 

		Tổng cộng



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		A

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18

		19

		20

		21

		22



		I. Khối Đảng:

		33,600,000

		 

		 

		 

		 

		 

		40,000,000

		 

		29,570,000

		49,932,000

		 

		266,715,915



		 - Bí thư

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		35,642,250



		 - Phó Bí thư

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		32,857,665



		 - Trưởng Ban tổ chức

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		9,022,800



		 - TB kiểm tra

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		9,022,800



		 - TB Tuyên giáo

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		9,022,800



		 - CB Văn phòng đảng ủy

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		9,022,800



		 - Phó Ban Dân vận ĐU

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		 

		 

		 

		9,022,800



		II.Hành chính:

		84,000,000

		115,000,000

		80,100,000

		210,240,000

		10,269,230

		 

		 

		600,000

		 

		 

		 

		943,192,356



		 - Phó Chủ tịch HĐND

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		30,073,080



		 - Chủ tịch HĐND

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		32,857,665



		 - Chủ tịch UBND

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		32,857,665



		 - Phó Chủ tịch UBND

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		60,115,500



		 - Chánh văn phòng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		49,606,128



		 - Trưởng Ban tài chính

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		52,786,008



		 - Trưởng Ban tư pháp

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		44,518,320



		 - TB Địa chính xây dựng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		44,518,320



		 - TB văn hoá XH

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		22,259,160



		 - Đô thị & Môi trường

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		22,259,160



		 - CB lao động TBXH

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		22,259,160



		 - CB văn phòng UBND

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		7,218,240



		 - CB dân số trẻ em

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		7,218,240



		 - Thủ quỹ - văn thư lưu trữ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		7,218,240



		 - CB Đài truyền thanh

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		7,218,240



		III.An ninh quốc phòng

		36,000,000

		 

		 

		 

		 

		21,900,000

		 

		 

		 

		 

		27,156,000

		199,728,780



		 - Trưởng công an

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		24,803,064



		 - Xã đội trưởng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		24,905,556



		 - Phó công an

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		18,045,600



		 - Xã đội phó

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		18,045,600



		 - Nhân viên công an

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		21,654,720



		 - Nhân viên xã đội

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		7,218,240



		IV. Đoàn thể

		46,800,000

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		252,427,203



		 - Chủ tich MTTQ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		30,065,415



		 - BT đoàn TNCS

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		27,288,495



		 - Chủ tịch phụ nữ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		27,288,495



		 - Chủ tịch nông dân

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		27,288,495



		 - Chủ tịch cựu chiến binh

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		27,288,495



		 - Phó Chủ tich MTTQ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		8,300,976



		 - Phó BT đoàn TNCS

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		8,300,976



		 - Phó Chủ tịch phụ nữ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		8,300,976



		 - Phó Chủ tịch nông dân

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		8,300,976



		 - Phó CT Hội cựu chiến binh

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		8,300,976



		 - Chủ tịch chữ thập đỏ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		8,300,976



		 - CT Hội người cao tuổi

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		8,300,976



		 - CT Hội khuyến học

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		8,300,976



		V. Dự phòng

		 

		37,935,746

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		37,935,746



		TỔNG CỘNG

		200,400,000

		152,935,746

		80,100,000

		210,240,000

		10,269,230

		21,900,000

		40,000,000

		600,000

		29,570,000

		49,932,000

		27,156,000

		1,700,000,000





Phụ chú: Cán bộ đại học về xã sẽ thực hiện theo cơ chế bổ sung có mục tiêu từ NS cấp trên theo số thực nhận


CƠ SỞ TÍNH CHI NS NĂM 2011 CỦA XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN LOẠI 2


		Nội dung

		Năm 2011



		 - Lương CB chuyên trách, công chức tính mức 730.000đ

		           521,592,300 



		 - Bảo hiểm XH, KPCĐ, BHYT

		           108,397,992 



		 - CB không chuyên trách tính số tuyệt đối theo NĐ 92

		           199,377,600 



		 - Hoạt động thường xuyên 

		           192,000,000 



		 + Hành chính(18 người x 300.000x12)

		             75,600,000 



		 + Đảng (7 người x 350.000 x 12)

		             33,600,000 



		 + Đoàn thể (13 người x 300.000 x 12)

		             46,800,000 



		 + ANQP (10 người  x 300.000 x 12)*

		             36,000,000 



		 - Hoạt động sự nghiệp

		           115,000,000 



		 + Âp khóm văn hóa (8 ấp x  1.000.000đ)

		               8,000,000 



		 + Hoạt động mặt trận ấp: (8 ấp x  1.000.000đ)

		               8,000,000 



		 + Thanh tra nhân dân

		               3,000,000 



		 + Sự nghiệp giáo dục đào tạo

		             25,000,000 



		 + Mua sắm sửa chữa

		             20,000,000 



		 + Sự nghiệp văn hóa thông tin, truyền thanh

		               6,000,000 



		 + An ninh quốc phòng

		             15,000,000 



		 + Bảo vệ tổ dân phố (chỉ tính đối với phường, thị trấn)

		               5,000,000 



		 + Hỗ trợ công tác lập kế hoạch phát triển KTXH

		             10,000,000 



		 + Hỗ trợ công tác hòa giải ở cơ sở + Khác

		             15,000,000 



		 - Phụ cấp đại biểu HĐND

		             80,100,000 



		(25 x 0,3 x730.000đ x 12; đb không lương:15 x 80.000x12)

		 



		 - Hoạt động ấp, khóm (b/q 8 ấp)

		           210,240,000 



		 - Nghỉ việc

		             10,269,230 



		1068000000/104 (Nguyên: Bí thư, Chủ tịch, P.Chủ tịch...)

		 



		 - Trực DQTV theo QĐ 91(20.000 x 3 x 365)

		             21,900,000 



		 - Phụ cấp đặc thù theo QĐ 3454

		             40,000,000 



		 - Hoạt động công đoàn (1 x 50.000 x 12)

		                  600,000 



		 - Hoạt động cơ sở đảng (bình quân 205 đảng viên/xã)

		             29,570,000 



		     Tổng chi theo định mức :   5.011.195.000đ
    Đảng phí giữ lại :          1.997.174.000đ 
Định mức bình quân xã = (5.011.195.000 - 1.997.174.000)/104 xã

		



		 - Phụ cấp cấp ủy viên( 19x 0,3 x 730.000 x12)

		             49,932,000 



		 - Phụ cấp DQTV

		             27,156,000 



		Chính trị viên (1 x 0,24 x 730000 x 12 tháng )

		              2,102,400 



		Xã đội trưởng(1 x 0,24 x 730000 x 12 tháng)

		               2,102,400 



		Xã đội phó (1 x 0,22 x 730000 x 12 tháng)

		               1,927,200 



		Trung đội trưởng(1 x 0,12 x730000 x 12 tháng)

		               1,051,200 



		Ấp đội trưởng (8 x 0,12 x 730000 x 12 tháng)

		               8,409,600 



		Trung đội trưởng phòng không (1 x 0,12x 730000 x 12 tháng)

		               1,051,200 



		Khẩu đội trưởng (1 x 0,1 x 730000 x 12 tháng)

		                  876,000 



		Tiểu đội trưởng tại chổ (8 x 0,1 x 730000 x 12 tháng)

		               7,008,000 



		Tiểu đội trưởng cơ động  (3 x 0,1 x730.000 x 12 tháng)

		               2,628,000 



		 - Dự phòng

		             33,864,878 



		Tổng cộng

		1,640,000,000





* Để chi trả hoạt động thường xuyên của công an và xã đội


DỰ TOÁN CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NĂM 2011 ĐỐI VỚI NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN LOẠI 2 


ĐVT: Đồng


		CHỨC DANH

		CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH CÔNG CHỨC

		CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH

		Tổng cộng

		16% BHXH + 2% KPCĐ +3%BHYT năm / xã



		

		Biên chế

		Hệ số

		Tiền lương 1 tháng

		PCCV+PC theo xã

		Tiền lương + PCCV 1 năm

		Tiền lương+PC 1 năm

		Biên chế

		SH phí 1 tháng

		SH phí 1 năm

		Biên chế

		Tiền lương + SH phí

		



		A

		1

		2

		3

		 

		 

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10



		I. Khối Đảng:

		2

		5.50

		4,015,000

		622,325

		48,581,500

		55,647,900

		5

		3,650,000

		43,800,000

		7

		99,447,900

		11,516,115



		 - Bí thư

		1

		2.85

		2,080,500

		333,975

		25,185,000

		28,973,700

		 

		 

		 

		1

		28,973,700

		5,288,850



		 - Phó Bí thư

		1

		2.65

		1,934,500

		288,350

		23,396,500

		26,674,200

		 

		 

		 

		1

		26,674,200

		4,913,265



		 - Trưởng Ban tổ chức

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		730,000

		8,760,000

		1

		8,760,000

		262,800



		 - TB kiểm tra

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		730,000

		8,760,000

		1

		8,760,000

		262,800



		 - TB Tuyên giáo

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		730,000

		8,760,000

		1

		8,760,000

		262,800



		 - CB Văn phòng đảng ủy

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		730,000

		8,760,000

		1

		8,760,000

		262,800



		 - Phó Ban Dân vận ĐU

		

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		730,000

		8,760,000

		1

		8,760,000

		262,800



		II.Hành chính:

		14

		26.58

		19,403,400

		1,171,650

		111,471,000

		312,272,100

		4

		2,336,000

		28,032,000

		18

		340,304,100

		63,267,786



		 - Phó Chủ tịch HĐND

		1

		2.45

		1,788,500

		242,725

		21,608,000

		24,374,700

		 

		 

		 

		1

		24,374,700

		4,537,680



		 - Chủ tịch HĐND

		1

		2.65

		1,934,500

		288,350

		23,396,500

		26,674,200

		 

		 

		 

		1

		26,674,200

		4,913,265



		 - Chủ tịch UBND

		1

		2.65

		1,934,500

		288,350

		23,396,500

		26,674,200

		 

		 

		 

		1

		26,674,200

		4,913,265



		 - Phó Chủ tịch UBND

		2

		2.45

		1,788,500

		242,725

		43,070,000

		48,749,400

		 

		 

		 

		2

		48,749,400

		9,044,700



		 - Chánh văn phòng

		2

		2.34

		1,708,200

		 

		 

		40,996,800

		 

		 

		 

		2

		40,996,800

		8,609,328



		 - Trưởng Ban tài chính

		1

		2.34

		1,708,200

		109,500

		 

		21,812,400

		 

		 

		 

		1

		21,812,400

		4,580,604



		 - Trưởng Ban tư  pháp

		2

		2.34

		1,708,200

		 

		 

		40,996,800

		 

		 

		 

		2

		40,996,800

		8,609,328



		 - TB Địa chính xây dựng

		1

		2.34

		1,708,200

		 

		 

		20,498,400

		 

		 

		 

		1

		20,498,400

		4,304,664



		 - TB văn hoá XH

		1

		2.34

		1,708,200

		 

		 

		20,498,400

		 

		 

		 

		1

		20,498,400

		4,304,664



		 - Đô thị & Môi trường

		1

		2.34

		1,708,200

		 

		 

		20,498,400

		 

		 

		 

		1

		20,498,400

		4,304,664



		 - CB lao động TBXH

		1

		2.34

		1,708,200

		 

		 

		20,498,400

		 

		 

		 

		1

		20,498,400

		4,304,664



		 - CB văn phòng UBND

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		584,000

		7,008,000

		1

		7,008,000

		210,240



		 - CB dân số trẻ em

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		584,000

		7,008,000

		1

		7,008,000

		210,240



		 - Thủ quỹ - văn thư lưu trữ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		584,000

		7,008,000

		1

		7,008,000

		210,240



		 - CB Đài truyền thanh

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		584,000

		7,008,000

		1

		7,008,000

		210,240



		III.An ninh quốc phòng

		2

		4.68

		3,416,400

		 

		40,996,800

		40,996,800

		8

		5,256,000

		63,072,000

		10

		104,068,800

		10,501,488



		 - Trưởng công an

		1

		2.34

		1,708,200

		 

		20,498,400

		20,498,400

		 

		 

		 

		1

		20,498,400

		4,304,664



		 - Xã đội trưởng

		1

		2.34

		1,708,200

		 

		20,498,400

		20,498,400

		 

		 

		 

		1

		20,498,400

		4,304,664



		 - Phó công an

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		2

		1,460,000

		17,520,000

		2

		17,520,000

		525,600



		 - Xã đội phó

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		2

		1,460,000

		17,520,000

		2

		17,520,000

		525,600



		 - Nhân viên công an

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		1,752,000

		21,024,000

		3

		21,024,000

		630,720



		 - Nhân viên xã đội

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		584,000

		7,008,000

		1

		7,008,000

		210,240



		IV. Đoàn thể

		5

		11

		8,358,500

		1,031,125

		100,849,500

		112,675,500

		8

		5,372,800

		64,473,600

		13

		177,149,100

		23,112,603



		 - Chủ tịch MTTQ

		1

		2.45

		1,788,500

		242,725

		21,571,500

		24,374,700

		 

		 

		 

		1

		24,374,700

		4,530,015



		 - BT đoàn TNCS

		1

		2.25

		1,642,500

		197,100

		19,819,500

		22,075,200

		 

		 

		 

		1

		22,075,200

		4,162,095



		 - Chủ tịch phụ nữ

		1

		2.25

		1,642,500

		197,100

		19,819,500

		22,075,200

		 

		 

		 

		1

		22,075,200

		4,162,095



		 - Chủ tịch nông dân

		1

		2.25

		1,642,500

		197,100

		19,819,500

		22,075,200

		 

		 

		 

		1

		22,075,200

		4,162,095



		 - Chủ tịch cựu chiến binh

		1

		2.25

		1,642,500

		197,100

		19,819,500

		22,075,200

		 

		 

		 

		1

		22,075,200

		4,162,095



		 - Phó Chủ tịch MTTQ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		671,600

		8,059,200

		1

		8,059,200

		241,776



		 - Phó BT đoàn TNCS

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		671,600

		8,059,200

		1

		8,059,200

		241,776



		 - Phó Chủ tịch phụ nữ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		671,600

		8,059,200

		1

		8,059,200

		241,776



		 - Phó Chủ tịch nông dân

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		671,600

		8,059,200

		1

		8,059,200

		241,776



		 - Phó CT Hội cựu chiến binh

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		671,600

		8,059,200

		1

		8,059,200

		241,776



		 - Chủ tịch chữ  thập đỏ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		671,600

		8,059,200

		1

		8,059,200

		241,776



		 - CT Hội người cao tuổi

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		671,600

		8,059,200

		1

		8,059,200

		241,776



		 - CT Hội khuyến học

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		671,600

		8,059,200

		1

		8,059,200

		241,776



		V. Dự phòng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		TỔNG CỘNG

		23

		48.21

		35,193,300

		2,825,100

		301,898,800

		521,592,300

		25

		16,614,800

		199,377,600

		48

		720,969,900

		108,397,992






Phụ chú: Cán bộ đại học về xã sẽ thực hiện theo cơ chế bổ sung có mục tiêu từ NS cấp trên theo số thực nhận


(xem tiếp trang sau)


(TIẾP THEO CỘT SỐ 10)


DỰ TOÁN CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NĂM 2011 ĐỐI VỚI NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN LOẠI 2 


ĐVT: Đồng


		CHỨC DANH

		HĐTX 1 năm/xã

		HĐSN 1 năm/xã

		Phụ cấp ĐB.HĐND 1 năm /xã

		PC từng ấp HĐ ấp 1 năm /xã

		CB nghỉ vịêc hưởng trợ cấp

		Tiền trực DQTV

		Phụ cấp đặc thù theo QĐ 3454

		Hoạt động công đoàn

		Hoạt độngchi bộ Đảng cơ sở

		Phụ cấp 
cấp uỷ

		Phụ cấp DQTV 

		Tổng cộng



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		A

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18

		19

		20

		21

		22



		I. Khối Đảng:

		33,600,000

		 

		 

		 

		 

		 

		40,000,000

		 

		29,570,000

		49,932,000

		 

		264,066,015



		 - Bí thư

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		34,262,550



		 - Phó Bí thư

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		31,587,465



		 - Trưởng Ban tổ chức

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		9,022,800



		 - TB kiểm tra

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		9,022,800



		 - TB Tuyên giáo

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		9,022,800



		 - CB Văn phòng đảng ủy

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		9,022,800



		 - Phó Ban Dân vận ĐU

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		 

		 

		 

		9,022,800



		II.Hành chính:

		75,600,000

		115,000,000

		80,100,000

		210,240,000

		10,269,230

		 

		 

		600,000

		 

		 

		 

		895,381,116



		 - Phó Chủ tịch HĐND

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		28,912,380



		 - Chủ tịch HĐND

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		31,587,465



		 - Chủ tịch UBND

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		31,587,465



		 - Phó Chủ tịch UBND

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		57,794,100



		 - Chánh văn phòng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		49,606,128



		 - Trưởng Ban tài chính

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		26,393,004



		 - Trưởng Ban tư pháp

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		49,606,128



		 - TB Địa chính xây dựng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		24,803,064



		 - TB văn hoá XH

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		24,803,064



		 - Đô thị & Môi trường

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		24,803,064



		 - CB lao động TBXH

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		24,803,064



		 - CB văn phòng UBND

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		7,218,240



		 - CB dân số trẻ em

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		7,218,240



		 - Thủ quỹ - văn thư lưu trữ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		7,218,240



		 - CB Đài truyền thanh

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		7,218,240



		III.An ninh quốc phòng

		36,000,000

		 

		 

		 

		 

		21,900,000

		 

		 

		 

		 

		27,156,000

		199,626,288



		 - Trưởng công an

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		24,803,064



		 - Xã đội trưởng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		24,803,064



		 - Phó công an

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		18,045,600



		 - Xã đội phó

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		18,045,600



		 - Nhân viên công an

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		21,654,720



		 - Nhân viên xã đội

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		 

		 

		 

		 

		7,218,240



		IV. Đoàn thể

		46,800,000

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		247,061,703



		 - Chủ tich MTTQ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		28,904,715



		 - BT đoàn TNCS

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		26,237,295



		 - Chủ tịch phụ nữ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		26,237,295



		 - Chủ tịch nông dân

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		26,237,295



		 - Chủ tịch cựu chiến binh

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		26,237,295



		 - Phó Chủ tich MTTQ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		8,300,976



		 - Phó BT đoàn TNCS

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		8,300,976



		 - Phó Chủ tịch phụ nữ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		8,300,976



		 - Phó Chủ tịch nông dân

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		8,300,976



		 - Phó CT Hội cựu chiến binh

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		8,300,976



		 - Chủ tịch chữ thập đỏ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		8,300,976



		 - CT Hội người cao tuổi

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		8,300,976



		 - CT Hội khuyến học

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		8,300,976



		V. Dự phòng

		 

		33,864,878

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		33,864,878



		TỔNG CỘNG

		192,000,000

		148,864,878

		80,100,000

		210,240,000

		10,269,230

		21,900,000

		40,000,000

		600,000

		29,570,000

		49,932,000

		27,156,000

		1,640,000,000





Phụ chú: Cán bộ đại học về xã sẽ thực hiện theo cơ chế bổ sung có mục tiêu từ NS cấp trên theo số thực nhận


DỰ TOÁN CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NĂM 2011 ĐỐI VỚI NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN LOẠI 3


ĐVT: Đồng


		CHỨC DANH

		CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH CÔNG CHỨC

		CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH

		Tổng cộng

		16% BHXH + 2% KPCĐ +3%BHYT năm / xã



		

		Biên chế

		Hệ 
số

		Tiền lương 1 tháng

		PCCV+PC theo xã

		Tiền lương + PC 1 năm

		Biên
 chế

		SH phí 1 tháng

		SH phí 1 năm

		Biên 
chế

		Tiền lương + SH phí

		



		A

		1

		2

		3

		 

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10



		I. Khối Đảng:

		2

		5.50

		4,015,000

		401,500

		52,998,000

		5

		3,650,000

		43,800,000

		7

		96,798,000

		12,443,580



		 - Bí thư

		1

		2.85

		2,080,500

		219,000

		27,594,000

		 

		 

		 

		1

		27,594,000

		5,794,740



		 - Phó Bí thư

		1

		2.65

		1,934,500

		182,500

		25,404,000

		 

		 

		 

		1

		25,404,000

		5,334,840



		 - Trưởng Ban tổ chức

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		730,000

		8,760,000

		1

		8,760,000

		262,800



		 - TB kiểm tra

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		730,000

		8,760,000

		1

		8,760,000

		262,800



		 - TB Tuyên giáo

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		730,000

		8,760,000

		1

		8,760,000

		262,800



		 - CB Văn phòng đảng ủy

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		730,000

		8,760,000

		1

		8,760,000

		262,800



		 - Phó Ban Dân vận ĐU

		

		 

		 

		 

		 

		1

		730,000

		8,760,000

		1

		8,760,000

		262,800



		II.Hành chính:

		12

		26.58

		19,403,400

		766,500

		265,252,800

		4

		2,336,000

		28,032,000

		16

		293,284,800

		56,544,048



		 - Phó Chủ tịch HĐND

		1

		2.45

		1,788,500

		146,000

		23,214,000

		 

		 

		 

		1

		23,214,000

		4,874,940



		 - Chủ tịch HĐND

		1

		2.65

		1,934,500

		182,500

		25,404,000

		 

		 

		 

		1

		25,404,000

		5,334,840



		 - Chủ tịch UBND

		1

		2.65

		1,934,500

		182,500

		25,404,000

		 

		 

		 

		1

		25,404,000

		5,334,840



		 - Phó Chủ tịch UBND

		2

		2.45

		1,788,500

		146,000

		46,428,000

		 

		 

		 

		2

		46,428,000

		9,749,880



		 - Chánh văn phòng

		1

		2.34

		1,708,200

		 

		20,498,400

		 

		 

		 

		1

		20,498,400

		4,304,664



		 - Trưởng Ban tài chính

		1

		2.34

		1,708,200

		109,500

		21,812,400

		 

		 

		 

		1

		21,812,400

		4,580,604



		 - Trưởng Ban tư pháp

		1

		2.34

		1,708,200

		 

		20,498,400

		 

		 

		 

		1

		20,498,400

		4,304,664



		 - TB Địa chính xây dựng

		1

		2.34

		1,708,200

		 

		20,498,400

		 

		 

		 

		1

		20,498,400

		4,304,664



		 - TB văn hoá XH

		1

		2.34

		1,708,200

		 

		20,498,400

		 

		 

		 

		1

		20,498,400

		4,304,664



		 - Đô thị & Môi trường

		1

		2.34

		1,708,200

		 

		20,498,400

		 

		 

		 

		1

		20,498,400

		4,304,664



		 - CB lao động TBXH

		1

		2.34

		1,708,200

		 

		20,498,400

		 

		 

		 

		1

		20,498,400

		4,304,664



		 - CB văn phòng UBND

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		584,000

		7,008,000

		1

		7,008,000

		210,240



		 - CB dân số trẻ em

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		584,000

		7,008,000

		1

		7,008,000

		210,240



		 - Thủ quỹ - văn thư lưu trữ

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		584,000

		7,008,000

		1

		7,008,000

		210,240



		 - CB Đài truyền thanh

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		584,000

		7,008,000

		1

		7,008,000

		210,240



		III.An ninh quốc phòng

		2

		4.68

		3,416,400

		 

		40,996,800

		6

		4,380,000

		52,560,000

		8

		93,556,800

		10,186,128



		 - Trưởng công an

		1

		2.34

		1,708,200

		 

		20,498,400

		 

		 

		 

		1

		20,498,400

		4,304,664



		 - Xã đội trưởng

		1

		2.34

		1,708,200

		 

		20,498,400

		 

		 

		 

		1

		20,498,400

		4,304,664



		 - Phó công an

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		730,000

		8,760,000

		1

		8,760,000

		262,800



		 - Xã đội phó

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		730,000

		8,760,000

		1

		8,760,000

		262,800



		 -Nhân viên công an

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		2,190,000

		26,280,000

		3

		26,280,000

		788,400



		 - Nhân viên xã đội

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		730,000

		8,760,000

		1

		8,760,000

		262,800



		IV. Đoàn thể

		5

		11

		8,358,500

		584,000

		107,310,000

		8

		5,372,800

		64,473,600

		13

		171,783,600

		24,469,308



		 - Chủ tịch MTTQ

		1

		2.45

		1,788,500

		146,000

		23,214,000

		 

		 

		 

		1

		23,214,000

		4,874,940



		 - BT đoàn TNCS

		1

		2.25

		1,642,500

		109,500

		21,024,000

		 

		 

		 

		1

		21,024,000

		4,415,040



		 - Chủ tịch phụ nữ

		1

		2.25

		1,642,500

		109,500

		21,024,000

		 

		 

		 

		1

		21,024,000

		4,415,040



		 - Chủ tịch nông dân

		1

		2.25

		1,642,500

		109,500

		21,024,000

		 

		 

		 

		1

		21,024,000

		4,415,040



		 - Chủ tịch cựu chiến binh

		1

		2.25

		1,642,500

		109,500

		21,024,000

		 

		 

		 

		1

		21,024,000

		4,415,040



		 - Phó Chủ tịch MTTQ

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		671,600

		8,059,200

		1

		8,059,200

		241,776



		 - Phó BT đoàn TNCS

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		671,600

		8,059,200

		1

		8,059,200

		241,776



		 - Phó Chủ tịch phụ nữ

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		671,600

		8,059,200

		1

		8,059,200

		241,776



		 - Phó Chủ tịch nông dân

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		671,600

		8,059,200

		1

		8,059,200

		241,776



		 - Phó CT Hội cựu chiến binh

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		671,600

		8,059,200

		1

		8,059,200

		241,776



		 - Chủ tịch chữ thập đỏ

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		671,600

		8,059,200

		1

		8,059,200

		241,776



		 - CT Hội người cao tuổi

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		671,600

		8,059,200

		1

		8,059,200

		241,776



		 - CT Hội khuyến học

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		671,600

		8,059,200

		1

		8,059,200

		241,776



		V. Dự phòng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		TỔNG CỘNG

		21

		48.21

		35,193,300

		1,752,000

		466,557,600

		23

		15,738,800

		188,865,600

		44

		655,423,200

		103,643,064





Phụ chú: Cán bộ đại học về xã sẽ thực hiện theo cơ chế bổ sung có mục tiêu từ NS cấp trên theo số thực nhận


(xem tiếp trang sau)


(TIẾP THEO CỘT SỐ 10)


DỰ TOÁN CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NĂM 2011 ĐỐI VỚI NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN LOẠI 3


ĐVT: Đồng


		CHỨC DANH

		HĐTX 1 năm/xã

		HĐSN 1 năm/xã

		Phụ cấp ĐB.HĐND 1 năm /xã

		PC từng ấp HĐ ấp 1 năm /xã

		CB nghỉ vịêc hưởng trợ cấp

		Tiền trực DQTV

		Phụ cấp đặc thù theo QĐ 3454

		Hoạt động công đoàn

		Hoạt độngchi bộ Đảng cơ sở

		Phụ cấp 
cấp uỷ

		Phụ cấp DQTV 

		Tổng cộng



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		A

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18

		19

		20

		21

		22



		I. Khối Đảng:

		33,600,000

		 

		 

		 

		 

		 

		40,000,000

		 

		29,570,000

		44,676,000

		 

		257,087,580



		 - Bí thư

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		33,388,740



		 - Phó Bí thư

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		30,738,840



		 - Trưởng Ban tổ chức

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		9,022,800



		 - TB kiểm tra

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		9,022,800



		 - TB Tuyên giáo

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		9,022,800



		 - CB Văn phòng đảng ủy

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		9,022,800



		 - Phó Ban Dân vận ĐU

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		 

		 

		 

		9,022,800



		II.Hành chính:

		67,200,000

		115,000,000

		74,844,000

		210,240,000

		10,269,231

		 

		 

		600,000

		 

		 

		 

		827,982,079



		 - Phó Chủ tịch HĐND

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		28,088,940



		 - Chủ tịch HĐND

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		30,738,840



		 - Chủ tịch UBND

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		30,738,840



		 - Phó Chủ tịch UBND

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		56,177,880



		 - Chánh văn phòng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		24,803,064



		 - Trưởng Ban tài chính

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		26,393,004



		 - Trưởng Ban tư pháp

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		24,803,064



		 - TB Địa chính xây dựng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		24,803,064



		 - TB văn hoá XH

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		24,803,064



		 - Đô thị & Môi trường

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		24,803,064



		 - CB lao động TBXH

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		24,803,064



		 - CB văn phòng UBND

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		7,218,240



		 - CB dân số trẻ em

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		7,218,240



		 - Thủ quỹ - văn thư lưu trữ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		7,218,240



		 - CB Đài truyền thanh

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		7,218,240



		III.An ninh quốc phòng

		24,000,000

		 

		 

		 

		 

		21,900,000

		 

		 

		 

		 

		27,156,000

		176,798,928



		 - Trưởng công an

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		24,803,064



		 - Xã đội trưởng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		24,803,064



		 - Phó công an

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		9,022,800



		 - Xã đội phó

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		9,022,800



		 -Nhân viên công an

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		27,068,400



		 - Nhân viên xã đội

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		9,022,800



		IV. Đoàn thể

		39,000,000

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		235,252,908



		 - Chủ tịch MTTQ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		28,088,940



		 - BT đoàn TNCS

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		25,439,040



		 - Chủ tịch phụ nữ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		25,439,040



		 - Chủ tịch nông dân

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		25,439,040



		 - Chủ tịch cựu chiến binh

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		25,439,040



		 - Phó Chủ tịch MTTQ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		8,300,976



		 - Phó BT đoàn TNCS

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		8,300,976



		 - Phó Chủ tịch phụ nữ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		8,300,976



		 - Phó Chủ tịch nông dân

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		8,300,976



		 - Phó CT Hội cựu chiến binh

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		8,300,976



		 - Chủ tịch chữ thập đỏ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		8,300,976



		 - CT Hội người cao tuổi

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		8,300,976



		 - CT Hội khuyến học

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		8,300,976



		V. Dự phòng

		 

		32,878,505

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		32,878,505



		TỔNG CỘNG

		163,800,000

		147,878,505

		74,844,000

		210,240,000

		10,269,231

		21,900,000

		40,000,000

		600,000

		29,570,000

		44,676,000

		27,156,000

		1,530,000,000





Phụ chú: Cán bộ đại học về xã sẽ thực hiện theo cơ chế bổ sung có mục tiêu từ NS cấp trên theo số thực nhận





